
STT Tên cơ sở Họ tên người thực hành
Ngày, tháng, 

năm sinh

Văn bằng chuyên 

môn
Phạm vi thực hành Họ tên người hướng dẫn

Thời gian bắt đầu 

thực hành

Thời gian kết thúc 

thực hành
Lý do

1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH
LÊ THỊ MINH HẠ 01/08/2002

CAO ĐẲNG ĐIỀU 

DƯỠNG
ĐIỀU DƯỠNG ĐẶNG THỊ HOA 02/01/2024 01/07/2024

2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH
LƯ QUỐC THẢO 20/10/1998 BÁC SĨ Y KHOA BÁC SĨ Y KHOA Mai Kiêm Toàn 02/01/2024 01/01/2025

3
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH
TRẦN THỊ HUYỀN MƠ 11/11/2002

CAO ĐẲNG ĐIỀU 

DƯỠNG
ĐIỀU DƯỠNG ĐẶNG THỊ HOA 02/01/2024 01/07/2024

4
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH
NGÔ THỊ KIM YẾN 23/09/2002

CAO ĐẲNG ĐIỀU 

DƯỠNG
ĐIỀU DƯỠNG Nguyễn Thị Hồng Liễu 01/02/2024 31/07/2024

5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH
NGÔ XUÂN TRÚC 08/10/1999

BÁC SĨ Y ĐA 

KHOA
BÁC SĨ Y KHOA Nguyễn Văn Diễn 01/04/2024 31/03/2025

6
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH
NGUYỄN PHAN NHƯ NGỌC 18/07/1999 BÁC SĨ Y KHOA BÁC SĨ Y KHOA Hoàng Thị Phương Trúc 01/04/2024 31/03/2025

7
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH
NGUYỄN THỊ KIM LOAN 14/10/1999 BÁC SĨ Y KHOA BÁC SĨ Y KHOA Mai Kiêm Toàn 01/04/2024 31/03/2025

8
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DÂN Y 

BIÊN HÒA 
NGUYỄN VĂN THẤT 10/06/1987 Y sỹ đa khoa Y sỹ đa khoa BSCKI. VŨ QUỐC ĐỐ 14/10/2023 13/06/2024

Gửi thông tin 

thực hành 

trước ngày 

công bố cơ 

sở đáp ứng 

yêu cầu là cơ 

sở hướng dẫn 

thực hành 

(14/8/2024)

9 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Bùi Thị Ái Vân 01/09/1992 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Dương Thị Ánh 20/05/2024 19/11/2024

10 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Bùi Thị Kim Hoa 06/01/1979 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Dương Thị Ánh 20/05/2024 19/11/2024

11 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Hồ Thị Hồng Bảy 20/03/1982 Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh Nguyễn Đình Thư 20/05/2024 19/11/2024

12 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Hoàng Thị Khuyên 20/10/1983 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Võ Thị Hồng Hạnh 20/05/2024 19/11/2024

13 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Hoàng Thị Tuyết Loan 08/06/1975 Hộ sinh Hộ sinh Nguyễn Đình Thư 20/05/2024 19/11/2024

14 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Hoàng Thị Út 17/10/1986 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhận Dương Thị Ánh 20/05/2024 19/11/2024

15 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Huỳnh Thị Cẩm Loan 10/01/1985
Trung cấp điều 

dưỡng
Chăm sóc bệnh nhâ Trần Thị Thu Huyền 20/05/2024 19/11/2024

16 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Lê Thị Ái Thảo 14/03/1983 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Võ Thị Hồng Hạnh 20/05/2024 19/11/2024

17 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Lê Thị Ngọc Ánh 22/03/1987 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Trần Thị Kiều Oanh 20/05/2024 19/11/2024

18 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Le Thị Nhím 20/07/1982 Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh Nguyễn Đình Thư 20/05/2024 19/11/2024

Gửi thông tin 

thực hành 

trước ngày 

công bố cơ 

sở đáp ứng 

yêu cầu là cơ 

sở hướng dẫn 

thực hành 

(08/4/2024)

DANH SÁCH THÔNG TIN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH 

TẠI CÁC CƠ SỞ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số        /TB-SYT ngày      tháng        năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

Gửi thông tin 

thực hành 

quá 10 ngày 

tính từ ngày cơ 

sở ký hợp 

đồng thực 

hành khám 

bệnh, chữa 

bệnh với 

người thực 

hành



STT Tên cơ sở Họ tên người thực hành
Ngày, tháng, 

năm sinh

Văn bằng chuyên 

môn
Phạm vi thực hành Họ tên người hướng dẫn

Thời gian bắt đầu 

thực hành

Thời gian kết thúc 

thực hành
Lý do

19 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Lê Thị Thúy Ngọc 04/11/1988 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Võ Thị Hồng Hạnh 20/05/2024 19/11/2024

20 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Thị Ngọc Hà 26/03/1987 Cử nhân điều dưỡng Ch8am sóc bệnh nhận Võ Thị Hồng Hạnh 20/05/2024 19/11/2024

21 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Thị Như 28/03/1985 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Võ Thị Hồng Hạnh 20/05/2024 11/09/2024

22 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Thị Trọng 19/03/1972 Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh Nguyễn Đình Thư 20/05/2024 19/11/2024

23 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Tống Thị Mùi 25/08/1990 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Dương Thị Ánh 20/05/2024 11/09/2024

24 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Trần Thị Thu Huyền 20/01/1989 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Trần Thị Kiều Oanh 20/05/2024 11/09/2024

25 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Trịnh Thị Tình 13/05/1990 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Trần Thị Kiều Oanh 20/05/2024 19/11/2024

26 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Đặng Thị Phương Thi 25/02/1993 Y sĩ đa khoa
khám chữa bệnh thông  

thường
Lương Quốc Khánh 18/06/2024 17/03/2025

27 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Vũ Thị Thùy Linh 21/09/2000 Y sĩ đa khoa
Khám chữa bệnh thông 

thường
Lương Quốc Khánh 18/06/2024 17/03/2025

28 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Trần Thị Tuyết Trâm 11/08/1993 Y sĩ Y học cổ truyền 
Khám chữa bệnh Y học cổ 

truyền
Nguyễn Trịnh Như Hoàng 03/07/2024 02/05/2025

29 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Trần Thị Nam 02/07/1988 Y sĩ Y học cổ truyền
Khám chữa bệnh Y học cổ 

truyền
Nguyễn Trịnh Như Hoàng 05/07/2024 04/05/2025

30 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Cao Thị Ánh 05/08/1999 Y sĩ Y học cổ truyền 
Khám chữa bệnh Y học cổ 

truyền
Nguyễn Trịnh Như Hoàng 02/08/2024 01/05/2025

31 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Phạm Hữu Phúc 08/02/1999
Bác sĩ Y học dự 

phòng

Khám chữa bệnh thông 

thường
Nguyễn Thị Tre 13/08/2024 12/08/2025

32 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Quốc Vũ Luân 25/11/1990 Y sĩ đa khoa
Cấp cứu  và khám chữa 

bệnh thông thường
Nguyễn Thị Tre 19/08/2024 18/05/2025

33 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Vũ Hoàng Thiên Quốc 03/01/2001
Cao đẳng Phục hồi 

chức năng

Kỹ thuật viên phục hồi 

chức năng
Trần Văn Chinh 19/08/2024 18/02/2025

34 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Võ Nguyễn Nguyên Nhung 07/09/1992 Y sĩ Y học cổ truyền
Khám chữa bệnh Y học cổ 

truyền
Nguyễn Trịnh Như Hoàng 21/08/2024 20/05/2025

35 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Đậu Thị Phượng 27/03/1986 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Lê Quang Tuấn 29/08/2024 28/02/2025

36 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Đoàn Thị Trúc Phương 07/02/1989 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Lê Quang Tuấn 29/08/2024 28/02/2025

37 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Thị Thúy Bình 02/01/1978 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Trần thị Kiều Oanh 29/08/2024 28/02/2025

38 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Phạm Minh Diễm 26/10/1986 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Chăm sóc bệnh nhâ 29/08/2024 28/02/2025

39 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Phạm Thị Minh Phụng 07/12/1988 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Lê Quang Tuấn 29/08/2024 28/02/2025

40 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Bùi Thị Hạnh Chi 02/06/1989 Y sĩ đa khoa
Cấp cứu, khám chữa bệnh 

thông thường
Đnh Phi Châu 30/08/2024 29/05/2025

41 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Khánh Mai 01/01/2000 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Lê Quang TUấn 30/08/2024 28/02/2025

42 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Thị Như Hoài 20/08/1987 Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh Nguyễn Đình Thư 30/08/2024 28/02/2025

43 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Thị Thủy 10/02/1986 Bác sĩ đa khoa Khám chữa bệnh đa khoa Đinh Phi Châu 30/08/2024 29/08/2025

Gửi thông tin 

thực hành 

quá 10 ngày 

tính từ ngày 

cơ sở ký hợp 

đồng thực 

hành khám 

bệnh, chữa 

bệnh với 

người thực 

hành



STT Tên cơ sở Họ tên người thực hành
Ngày, tháng, 

năm sinh

Văn bằng chuyên 

môn
Phạm vi thực hành Họ tên người hướng dẫn

Thời gian bắt đầu 

thực hành

Thời gian kết thúc 

thực hành
Lý do

44 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Nguyễn Tường Thư 03/07/1984
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Kỹ thuật viên Xét nghiệm Đặng Đức Trí 30/08/2024 28/02/2025

45 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Thái Thị Sương 20/04/1981
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Kỹ thuật viên xét nghiệm Đặng Đức Trí 30/08/2024 28/02/2025

46 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Trần Thị Ánh Quyên 07/11/1986 Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh Nguyễn Đình Thư 30/08/2024 28/02/2025

47 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Trần Thị Trang 29/07/1989
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Kỹ thuật viên xét nghiệm Đặng Đức Trí 30/08/2024 28/02/2025

48 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Võ Văn Tài 06/04/1982
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Kỹ thuật viên xét nghiệm Đặng Đức Trí 30/08/2024 28/02/2025

49 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Tô Thị Hồng Phụng 18/05/1995 Y sĩ đa khoa
Cấp cứu và khám bệnh 

thông thường
Nguyễn Thị Tre 05/09/2024 04/06/2025

50 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Phạm Thị Minh Phụng 07/12/1988 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Lê Quang Tuấn 28/09/2024 28/02/2025

51 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Cử nhân điều dưỡng 12/03/2003
Cử nhân cao đẳng 

điều dưỡng 
Chăm sóc bệnh nhân Trần Thị Kiều Anh 30/09/2024 29/03/2025

52 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Dương Thị Hoài Thu 20/09/1993 Y sĩ đa khoa
Cấp cứu và khám chữa 

bệnh thông thường
Đinh Thị Hồng 04/10/2024 03/07/2025

53 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Lại Ngọc Như Kim Bích 28/03/1988 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Trần Thị Kiều Anh 31/10/2024 30/04/2025

54 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Mai Hồng Quế 16/08/1990 Cao đẳng điều dưỡng
Thực hiện chuyên môn về 

chăm sóc bệnh nhân
Trần Thị Kiều Anh 31/10/2024 30/04/2025

55 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Mai Hồng Quế 16/08/1990 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Trần Thị Kiều Oanh 31/10/2024 30/04/2025

56 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Trần Thị Thêu 06/02/1979 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Trần Thị Kiều Anh 31/10/2024 30/04/2025

57 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Dương Thị Thùy Linh 12/09/1990 Y sĩ đa khoa
cấp cứu ban đầu khám 

chữa bệnh thông thường
Đnh Phi Châu 11/11/2024 10/08/2025

58 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Hoàng Thị Khuyên 20/10/1983 Cử nhân điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Võ Thị Hồng Hạnh 20/05/2025 19/11/2024

59 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Hoang Thị Bích Thảo 01/02/1989 Cao đẳng điều dưỡng Chăm sóc bệnh nhân Dương Thị Ánh 20/05/0004 19/11/2024

Gửi thông tin 

thực hành 

quá 10 ngày 

tính từ ngày 

cơ sở ký hợp 

đồng thực 

hành khám 

bệnh, chữa 

bệnh với 

người thực 

hành
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